
 

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /QĐ-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày      tháng 10 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ 

công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi 

thi hành pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên 

đối với 144 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của báo cáo viên pháp luật thực hiện theo quy định 

tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật; các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 

1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Thị Lệ Hằng 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STP ngày     /10/2025 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH 

1.  Vũ Anh Tuấn Kinh 
Phó Trưởng ban Dân chủ,  

giám sát và phản biện xã hội 

Thạc sĩ  

Chính trị học 

Giám sát phản biện xã hội; thanh tra 

nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng 

            BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 

2.  Phan Quyết Thắng 
 

Kinh 
Phó Chính ủy 

Cử nhân  

Xây dựng Đảng 

và chính quyền 

Nhà nước 

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

lực lượng vũ trang 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH 

3.  Chu Minh Đối Nùng Phó Trưởng Thi hành án dân sự Cử nhân Luật Thi hành án dân sự 

4.  Cao Hoàng Tuân Tày Phó Trưởng Thi hành án dân sự Cử nhân Luật Thi hành án dân sự 

            BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ 

5.  Trần Thị Minh Hậu Kinh 
Chuyên viên Phòng Theo dõi công tác 

phòng, chống tham nhũng tiêu cực 
Thạc sĩ Luật Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

            BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TỈNH UỶ 

6.  Lưu Đường Tăng Kinh 
Phó trưởng phòng  

Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng 

Cử nhân  

Quản trị kinh doanh 

Các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước 

            BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ 

7.  Đặng Thị Thu Trang Kinh Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cử nhân Luật Tổ chức cán bộ 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN TỈNH  

8.  Dương Thị Như Kinh 
Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và 

Thanh thiếu nhi 
Thạc sĩ Trật tự an toàn giao thông 

THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

9.  Hoàng Quỳnh Mai Tày 
Công chức Phòng Nghiệp vụ  

Dự toán - Pháp chế 

Thạc sĩ Tài 

chính ngân hàng 
Lĩnh vực thuế 

10.  Dương Trung Anh Kinh 
Công chức Phòng Nghiệp vụ  

Dự toán - Pháp chế 
Cử nhân Luật Lĩnh vực thuế 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

            BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN 

11.  Đào Ngọc Anh Kinh 
Phó Tổng Biên tập Báo và Phát 

thanh, truyền hình Thái Nguyên  

Thạc sĩ  

Lịch sử Đảng 
Báo chí xuất bản 

             THANH TRA TỈNH 

12.  Bế Ngọc Huấn Tày Phó Chánh Thanh tra 
Thạc sĩ  

Quản lý kinh tế 

Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực 

13.  Mã Quang Lĩnh Tày Trưởng phòng Tổng hợp Cử nhân Luật 

Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực 

HỘI LUẬT GIA TỈNH  

14.  Hoàng Văn Tiến Tày Chủ tịch Hội Cử nhân  Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự 

15.  Nông Thị Hồng Vân Nùng Chuyên viên Cử nhân 

Luật Kinh tế, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết thi hành 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

               TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 

16.  Lê Minh Hường Kinh 
Phó Trưởng khoa  

Nhà nước và Pháp luật 
Tiến sĩ Luật Hiến pháp – Hành chính 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN 

17.  Lô Thị Phương Châm Tày Giảng viên khoa Luật Thạc sĩ Luật Lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp 

CÔNG TY THHH MTV PETROLIMEX THÁI NGUYÊN 

18.  Nguyễn Quyết Thắng Kinh Phó Giám đốc 

Thạc sĩ QTKD, 

Cử nhân xây 

dựng Đảng và 

chính quyền NN 

Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, năng 

lượng; an toàn, môi trường, PCCC; 

lao động, tiền lương, bảo hiểm; tài 

chính, thuế, đấu thầu; chuyển đổi số, 

bảo mật thông tin, kinh doanh thương 

mại điện tử… 

             LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THÁI NGUYÊN 

19.  Ngô Thị Thu Huyền Kinh Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Cử nhân Kinh tế 
Hỗ trợ tư vấn thành lập và phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã 

            LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

20.  Lê Văn Mạnh Kinh 
Phó Trưởng Ban  

Công đoàn các khu công nghiệp 
Thạc sĩ Kinh tế 

Lao động việc làm và các chính sách 

xã hội có liên quan đến đoàn viên 

công đoàn, người lao động 

21.  Nguyễn Ngọc Liêm Kinh 
Chuyên viên  

Ban Công tác công đoàn 

Thạc sĩ  

Kinh tế NN 

Chính sách liên quan đến đoàn viên 

công đoàn người lao động 

             HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH 

22.  Hoàng Thị Thuý Vân Tày 
Chuyên viên 

Ban Công tác phụ nữ 
Cử nhân Luật 

Lĩnh vực bình đẳng giới; phòng 

chống bạo lực gia đình; phòng, 

chống mua bán người 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH 

23.  Trần Đức Thông Kinh 
Chuyên viên Tuyên giáo  

và Dân vận, Giáo dục pháp luật 

Cử nhân XD 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý 

cho Cựu chiến binh 

            VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

24.  Nguyễn Thị Hải Yến Kinh 
Phó Trưởng phòng  

Hành chính - Tổ chức - Quản trị 
Cử nhân Luật 

Hoạt động của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội 

             VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

25.  Đàm Ngọc Huân Kinh Trưởng phòng Nội chính Cử nhân 

Lĩnh vực chính quyền, tổ chức bộ 

máy, xử lý VPHC, thanh tra, giải 

quyết khiếu nại tố cáo… 

26.  Nguyễn Thị Hoà Kinh 
Phó Giám đốc Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh 
Thạc sĩ 

Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, 

dịch vụ công trực tuyến 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 

27.  Nguyễn Hữu Công Kinh Phó Giám đốc  Thạc sỹ QLKT 
Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm tự nguyện 

28.  Phạm Thị Kim Anh Kinh Phó trưởng phòng Kiểm tra  Cử nhân Luật 
Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm tự nguyện 

             TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

29.  Nguyễn Ích Yên Kinh Phó Chánh án Thạc sĩ Luật 
Pháp luật hành chính, thi hành án 

dân sự 

30.  Vi Thị Tuyết Mai Tày Phó Chánh án Cử nhân Luật 
Dân sự, Kinh doanh thương mại,  

Hôn nhân gia đình 

31.  Nguyễn Khánh Phương Kinh Phó Chánh án Thạc sĩ Luật Pháp luật hình sự 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

32.  Hoàng Quý Sửu Kinh Phó Chánh Toà Dân sự Thạc sĩ Luật 
Dân sự, kinh doanh thương mại,  

hôn nhân và gia đình 

             CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN  

33.  Bùi Kim Ngọc Kinh 
Phó trưởng phòng  

Thanh tra, Bảo vệ pháp chế 
Cử nhân Luật 

Thanh tra pháp chế trong lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh điện 

34.  Lê Văn Đức Kinh 
Chuyên viên phòng  

Thanh tra, Bảo vệ pháp chế 

Cử nhân  

Luật Kinh tế 

Thanh tra pháp chế trong lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh điện 

35.  Đỗ Thị Sâm Kinh 
Chuyên viên phòng  

Thanh tra, Bảo vệ pháp chế 

Cử nhân  

Luật Kinh tế 

Thanh tra pháp chế trong lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh điện 

              BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH  

36.  La Đình Chính Tày Phó trưởng Ban 
Thạc sĩ  

Quản lý kinh tế 
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

37.  Nguyễn Văn Thủy Kinh 
Trưởng phòng 

 Quản lý doanh nghiệp 

Thạc sĩ  

Quản lý kinh tế 
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

38.  Trịnh Hải Yến Kinh 
Chuyên viên  

phòng Quản lý doanh nghiệp 

Cử nhân  

Kế toán 
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

             SỞ TÀI CHÍNH 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

39.  Đào Minh Sơn Kinh 
Trưởng phòng  

Đăng ký kinh doanh 

Thạc sĩ QLKT, 

Cử nhân Luật 

Đăng ký doanh nghiệp; đầu tư dự án 

ngoài ngân sách 

             SỞ XÂY DỰNG 

40.  Phạm Công Huấn Kinh 
Phó Trưởng phòng Quản lý  

vận tải và An toàn giao thông 

Thạc sĩ Quản lý 

hành chính công 

Lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và 

Luật đường bộ 

             SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

41.  Nguyễn Đức Thịnh Kinh Phó Giám đốc  
Thạc sĩ  

Quản lý giáo dục 
Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo 

              SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

42.  Vũ Thị Khánh Huyền Kinh Chuyên viên Cử nhân Luật Lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo 

            SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

43.  Bùi Thị Thu Hương Kinh 
Trưởng phòng  

Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

Thạc sĩ  

Quản lý kinh tế 

Báo chí, xuất bản, thông tin điện tử 

và mạng xã hội 

44.  Nguyễn Thị Hướng Tày 
Phó Trưởng phòng Quản lý  

Văn hoá 

Thạc sĩ  

Văn hoá học 
Văn hoá 

             SỞ Y TẾ 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

45.  Lưu Thị Bình Tày Phó Giám đốc Tiến sĩ Y học Khám chữa bệnh 

46.  Trần Văn Tuyến Kinh Phó Giám đốc 
Bác sĩ  

Chuyên khoa II 
Y tế dự phòng 

47.  Đinh Mạnh Cường Kinh Phó Giám đốc 
Bác sĩ  

Chuyên khoa II 
Cơ sở vật chất, đấu thầu, mua sắm 

48.  Tiêu Thị Vân Hạnh Kinh Phó Giám đốc 
Bác sĩ  

Chuyên khoa II 
Công tác khám sức khoẻ 

49.  Nguyễn Đức Hiếu Kinh Phó Giám đốc Thạc sĩ Bảo trợ xã hội 

50.  Lèng Hoàng Thái Huân Tày Chánh Văn phòng 
Thạc sĩ,  

Bác sĩ đa khoa 
Công tác dân số 

51.  Lý Văn Cảnh Nùng 
Trưởng phòng  

An toàn thực phẩm 
Thạc sĩ, Bác sĩ An toàn thực phẩm 

52.  Hoàng Anh Tày 
Giám đốc Trung tâm  

Kiểm soát bệnh tật 

Thạc sĩ, Bác sĩ 

Y học dự phòng 
Kiểm soát, phòng chống dịch bệnh  

SỞ CÔNG THƯƠNG 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

53.  Nguyễn Huy Hoàng Kinh Phó Giám đốc  
Thạc sĩ Luật, 

Thạc sĩ QLKT 
Pháp luật về lĩnh vực Công Thương 

54.  Nông Thị Thảo Nùng Chánh Văn phòng Cử nhân 
Tổ chức, cán bộ trong lĩnh vực Công 

Thương  

                 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

55.  Ma Thị Giang Tày 
Phó trưởng  

phòng Quản lý Đất đai 

Thạc sĩ  

Quản lý đất đai 
Pháp luật đất đai 

56.  Đỗ Văn Dũng Kinh Chuyên viên Thạc sĩ Tài nguyên nước 

57.  Nguyễn Thành Đạt Kinh Chuyên viên chính Cử nhân Khí tượng thuỷ văn 

58.  Nguyễn Bá Phòng Kinh 

Phó trưởng phòng Pháp chế và xử 

lý vi phạm Lâm nghiệp,  

Chi cục Kiểm lâm 

Cử nhân Lâm nghiệp 

             SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

59.  Nguyễn Thị Thuỷ Kinh Phó Giám đốc Tiến sĩ Sinh học 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực 

Khoa học và Công nghệ 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

60.  Đinh Thị Tuyến Tày Phó Chánh Văn phòng 

Thạc sĩ Văn hoá, 

Ngôn ngữ và Văn 

học Việt Nam 

Chính sách pháp luật trong lĩnh vực 

Khoa học và Công nghệ 

             SỞ NỘI VỤ 

61.  Phạm Hoàng Hải Kinh Phó Giám đốc Thạc sĩ QLKT 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực 

lao động, người có công và xã hội 

62.  Nguyễn Mạnh Bạo Kinh Trưởng phòng Lao động việc làm Thạc sĩ QLKT 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực 

lao động 

63.  Mai Thị Hồng Hạnh Tày 
Phó trưởng phòng Xây dựng  

chính quyền và Cải cách hành chính 

Thạc sĩ chính 

sách công  
Xây dựng chính quyền 

64.  Phan Đức Phương Kinh 
Phó trưởng phòng  

Lao động việc làm 
Thạc sĩ Luật 

Chính sách pháp luật trong lĩnh vực 

lao động 

65.  Nguyễn Thị Chung Tày 
Phó Trưởng phòng Tổ chức  

biên chế và Công tác thanh niên 
Cử nhân Luật 

Lĩnh vực công tác hội, thanh niên, 

bình đẳng giới 

66.  Nguyễn Thái Nhị Quỳnh Kinh 
Chuyên viên  

phòng Lao động việc làm 

Thạc sĩ  

Quản trị nhân lực 

Chính sách pháp luật trong lĩnh 

vực lao động 

              SỞ TƯ PHÁP 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

67.  Vũ Thị Lệ Hằng Kinh Giám đốc  Thạc sĩ Luật 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực  

tư pháp 

68.  Trần Việt Dũng Kinh Phó Giám đốc  
Thạc sĩ Kinh tế, 

Cử nhân Luật 

Chính sách pháp luật trong lĩnh vực  

tư pháp 

69.  Lương Hữu Phước Kinh Phó Giám đốc  Thạc sĩ Luật 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực  

tư pháp 

70.  Nguyễn Hữu Sơn Kinh Phó Giám đốc  Thạc sĩ Luật 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực  

tư pháp 

71.  Phạm Quốc Trung  Kinh Phó Giám đốc Cử nhân Luật 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực  

tư pháp 

72.  Hoàng Thu Chung Tày Phó Giám đốc Thạc sĩ Luật 
Chính sách pháp luật trong lĩnh vực  

tư pháp 

73.  Triệu Thanh Hoa Tày 

Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật và Theo dõi thi hành 

pháp luật 

Cử nhân Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật 

74.  Lê Thị Minh Hiếu Kinh 

Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật và Theo dõi thi hành 

pháp luật 

Thạc sĩ Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật 

75.  Hoàng Trần Lệ Trang Kinh 
Phó Trưởng Phòng Phổ biến và Theo 

dõi thi hành pháp luật 
Cử nhân Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

76.  Nguyễn Thị Thùy Dương Kinh 

Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật và Theo dõi  

thi hành pháp luật 

Cử nhân Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật 

77.  Hà Thị Vân Anh Kinh 

Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật và Theo dõi  

thi hành pháp luật 

Cử nhân  

Luật Kinh tế 

Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật 

78.  Phạm Thị Linh Dao 

Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật và Theo dõi  

thi hành pháp luật 

Cử nhân Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật 

79.  Nguyễn Thị Quyên Kinh 
Trưởng phòng  

Bổ trợ - Hành chính tư pháp 
Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp và Hành chính tư pháp  

80.  Nguyễn Thanh Hiếu Kinh 
Phó trưởng phòng  

Bổ trợ - Hành chính tư pháp 
Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp và Hành chính tư pháp  

81.  Vi Thị Ngọc Ánh  Tày 
Phó Trưởng phòng  

Bổ trợ - Hành chính tư pháp 
Thạc sĩ Luật Bổ trợ tư pháp và Hành chính tư pháp  

82.  Nguyễn Anh Cương Kinh 
Chuyên viên phòng Bổ trợ - Hành 

chính tư pháp 
Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp và Hành chính tư pháp  

83.  Trần Thị Nội Tày 
Phó Trưởng phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản QPPL 
Thạc sĩ Luật 

Công tác Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

84.  Nguyễn Thị Hương Chanh Tày 
Chuyên viên phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản QPPL 
Thạc sĩ Luật 

Công tác Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản QPPL 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

85.  Trần Thị Vân Anh Kinh Chánh Văn phòng Cử nhân Luật 
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp  

86.  Vũ Văn Chính Kinh 
Giám đốc Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1  

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế, 

Cử nhân Luật 

Trợ giúp pháp lý 

87.  Lê Thúy Hằng Tày 
Phó Giám đốc  

Trung tâm TGPL nhà nước số 1  
Thạc sĩ Luật Trợ giúp pháp lý 

88.  Nguyễn Hồng Phúc Kinh 

Phó Giám đốc  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1  

Thạc sĩ QLKT, 

Cử nhân Luật 
Trợ giúp pháp lý 

89.  Đào Anh Tuấn Kinh 

Trưởng phòng Nghiệp vụ  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 

Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

90.  Đào Thu Thuỷ Kinh 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1  

Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

91.  Lê Thanh Hoà Kinh 

Phó Trưởng phòng Hành Chính - Tổng 

hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 

Thạc sĩ QLKT, 

Cử nhân Luật 
Trợ giúp pháp lý 

92.  Lý Văn Trung Nùng 
Phó Giám đốc Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 
Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 



16 

 

STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

93.  Nguyễn Thị Thuỳ Linh Kinh Trưởng phòng Công chứng số 1 Thạc sĩ Luật Công chứng 

94.  Nguyễn Thị Thu Trà Kinh 
Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản 
Thạc sĩ Luật Đấu giá tài sản 

               CÔNG AN TỈNH 

95.  Nguyễn Hoàng Trí Kháng Kinh Phó Giám đốc  Cử nhân luật Pháp luật về lĩnh vực an ninh, trật tự 

96.  Hà Trọng Trung Kinh Phó Giám đốc  Thạc sĩ luật Xử lý vi phạm hành chính 

97.  Thăng Quang Huy Tày Phó Giám đốc  Thạc sĩ luật Tố tụng hình sự, an ninh mạng 

98.  Lê Hồng Giang Kinh Phó Giám đốc  Thạc sĩ luật 

Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự 

trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, 

buôn lậu và môi trường;  

99.  Nguyễn Tiến Đạt Kinh Phó trưởng Phòng Tham mưu Cử nhân luật 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc 

100.  Lê Hoàng Hải Kinh Phó trưởng Phòng Tham mưu Cử nhân luật 
Pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông; xử lý vi phạm hành chính 

101.  Tạ Đức Lâm Kinh Phó trưởng Phòng Tham mưu Cử nhân luật 
Pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính và một số lĩnh vực liên quan 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

đến an ninh, trật tự 

102.  Phạm Quý Tài Kinh Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cử nhân luật 
Các quy định của pháp luật về công 

tác tổ chức cán bộ trong CAND 

103.  Trần Mạnh Dũng Kinh Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại Thạc sĩ luật 

Pháp luật về quản lý người nước 

ngoài, các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài, luật biển Việt Nam và 

quốc tế 

104.  Lê Anh Thắng Kinh Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại Thạc sĩ Luật 

Pháp luật về quản lý người nước 

ngoài, các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài, luật biển Việt Nam và 

quốc tế 

105.  Đào Việt Anh Kinh Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Cử nhân luật 
Pháp luật về công tác đảm bảo an 

ninh trong dân tộc, tôn giáo 

106.  Hùng Thế Hoàng Kinh Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Thạc sĩ luật 
Pháp luật về công tác bảo đảm an 

ninh trong tôn giáo 

107.  Đinh Quang Tuấn Tày 
Phó Trưởng phòng an ninh chính 

trị nội bộ 
Cử nhân luật 

Pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước, bảo vệ chính trị nội bộ 

108.  Trịnh Quang Hưng Kinh Phó trưởng phòng An ninh kinh tế Cử nhân luật 
Pháp luật về bảo đảm an ninh kinh 

tế các cơ quan, doanh nghiệp 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

109.  Đặng Anh Đào Kinh 

Phó trưởng Phòng An ninh mạng 

và phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

Thạc sĩ luật 
An ninh mạng và phòng, chống  tội 

phạm sử dụng công nghệ cao 

110.  Nông Thị Thoa Tày 
Phó Trưởng phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh 
Thạc sĩ luật 

Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam; phòng, 

chống xuất nhập cảnh trái phép 

111.  Nguyễn Mạnh Hùng Kinh 
Phó trưởng phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh 
Cử nhân luật 

Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam; phòng, chống 

xuất nhập cảnh trái phép 

112.  Hạc Sơn Linh Nùng Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Cử nhân luật 

Các quy định của pháp luật liên 

quan đến thẩm quyền của cơ quan 

an ninh điều tra 

113.  Trần Văn Nguyện Kinh 
Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra 
Cử nhân luật Luật Hình sự và tố tụng hình sự 

114.  Nguyễn Đức Thiện Kinh Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Cử nhân luật 
Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng 

hình sự 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

115.  Hồ Quang Trung Kinh Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Cử nhân luật 
Pháp luật về phòng, chống tội phạm 

xâm phạm nhân thân 

116.  Nguyễn Việt Hưng Kinh Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Cử nhân luật 
Pháp luật về phòng, chống tội phạm 

xâm phạm nhân thân 

117.  Tạ Viết Khiêm Kinh Đội trưởng, Phòng cảnh sát Hình sự Cử nhân luật 
Pháp luật về phòng, chống mua bán 

người 

118.  Trần Thanh Bình Kinh Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Thạc sĩ luật 

Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự 

trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, 

buôn lậu và môi trường 

119.  Nguyễn Văn Giáp Kinh 
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy 
Thạc sĩ luật 

Pháp luật về phòng, chống tội phạm 

về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 

môi trường. 

120.  Triệu Bình Luận Nùng 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy 
Cử nhân luật Pháp luật về phòng, chống ma túy 

121.  Ma Đình Gần Tày 
Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy 
Cử nhân luật Pháp luật về phòng, chống ma túy 

122.  Nguyễn Tùng Lâm Kinh Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Thạc sĩ luật Pháp luật về cấp căn cước công dân, 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

hành chính về trật tự xã hội quản lý cư trú 

123.  Lăng Đức Trung Tày 
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội 
Cử nhân luật 

Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cư 

trú; căn cước; dữ liệu; mâu thuẫn 

trong nội bộ nhân dân 

124.  Hoàng Thị Dung Nùng 
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội 
Cử nhân luật Pháp luật về cư trú, căn cước 

125.  Đinh Trung Tình Kinh 
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội 
Thạc sĩ luật 

Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

126.  Nguyễn Ngọc Trìu Kinh 
Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
Thạc sĩ luật 

Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ 

127.  Bùi Thục Anh Kinh 

Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Cử nhân luật 

 

Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ 

128.  Nguyễn Văn Quang Kinh Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Cử nhân luật 
Pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông 

129.  Nguyễn Thanh Tùng Kinh Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Cử nhân luật 
Pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông 



21 

 

STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

130.  Nguyễn Đắc Thái Anh Kinh Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Cử nhân luật 
Pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông 

131.  Nguyễn Nam Hưng Kinh 
Đội trưởng,  

Phòng Cảnh sát giao thông 
Cử nhân luật 

Pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông 

132.  Nguyễn Văn Tuấn Kinh Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Thạc sỹ luật Pháp luật về Giám định tư pháp 

133.  Lý Anh Cường Dao Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Cử nhân luật Pháp luật về Giám định tư pháp 

134.  Nguyễn Huy Cường Kinh Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự 

Cử nhân XD 

Đảng và chính 

quyền nhà nước 

Các quy định pháp luật về khám 

nghiệm hiện trường 

135.  Phạm Trung Kiên Kinh 
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi 

hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp 
Cử nhân luật Pháp luật về thi hành án hình sự 

136.  Đinh Thị Thu Hà Tày 
Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành 

án hình sự và Hỗ trợ tư pháp 
Cử nhân luật Pháp luật về thi hành án hình sự 

137.  Võ Hồng Thái Kinh Giám thị Trại Tạm giam số 1 Cử nhân luật Pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam 

138.  Trần Thị Bích Thái Kinh Đội trưởng, Phòng Tham mưu Cử nhân luật 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

ANTT tại cơ sở; xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
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STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh  

và đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu  

dự kiến thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

139.  Trương Công Sơn Kinh Cán bộ, Phòng Tham mưu Cử nhân luật 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

ANTT tại cơ sở;  xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

140.  Lê Hoàng Hà Kinh Phó đội trưởng, Phòng Tham mưu Cử nhân luật 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

ANTT tại cơ sở;  xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

141.  Trần Minh Anh Kinh Phó đội trưởng, Phòng Tham mưu Cử nhân luật 
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các 

văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành 

142.  Hà Thị Phương Thảo Kinh Phó đội trưởng, Phòng Tham mưu Cử nhân luật 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

ANTT tại cơ sở;  xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

143.  Lục Thị Thùy Trang Tày Phó đội trưởng, Phòng Tham mưu Cử nhân luật 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

ANTT tại cơ sở;  xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

144.  Lương Trung Hiếu Cao Lan Phó đội trưởng, Phòng Tham mưu Cử nhân luật 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

ANTT tại cơ sở;  xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Tổng số: 144 người./. 
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